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Quá trình đào tạo 

9/2025 - 5/2026: Cao cấp Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh, Việt Nam, 

2011 - 2015: Tiến sĩ, Vật lý nổ-Kỹ thuật nổ mìn, Trường ĐH Mỏ Quốc Gia Matxcơva, LB 

Nga, 

2007 - 2010: Thạc sĩ, Khai thác mỏ, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam, 

1998 - 2002: Kỹ sư, Khai thác mỏ, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Việt Nam, 

Quá trình công tác 

5/2024 - đến nay: Trưởng Bộ môn Khai thác Lộ thiên, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà 

Nội 

01/2023 - nay: PGS, GVCC, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

6/2020 - 12/2022: GVC, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

01/2020 - nay: Bí thư Chi bộ Lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204264521
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8543-1066
https://scholar.google.com/citations?user=_YhYkncAAAAJ&hl=vi
https://www.researchgate.net/profile/Tran-Hieu-2
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhDaoTao','',%202573);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhDaoTao','',%202573);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhDaoTao','',%201284);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhDaoTao','',%201284);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhDaoTao','',%201283);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhDaoTao','',%201282);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhCongTac','',%202870);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhCongTac','',%202870);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhCongTac','',%202783);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhCongTac','',%202784);
javascript:ShowDetail('ChiTietQuaTrinhCongTac','',%202477);


6/2017 - 5/2024: Phó trưởng Bộ môn Khai thác lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất, Hà Nội 

11/2015 - 01/2020: Phó bí thư Chi bộ Lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

2015 - 2017: Bí thư chi đoàn Cán bộ khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

2011 - 2015: NCS, Trường ĐH Mỏ Quốc Gia Matxcơva (МГГУ), LB Nga 

9/2009 - 2011: Trợ lý văn thể khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

2009 - nay: Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 

2007 - 2008: Chuyên viên, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Hà Nội 

2002 - 2007: Nghiên cứu viên, Viện khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin, Hà Nội 

Sách đã xuất bản 

Giáo trình 

1. Bùi Xuân Nam (chủ biên), Đỗ Ngọc Hoàn, Trần Quang Hiếu, Lê Quí Thảo, Những 

phương pháp khai thác lộ thiên đặc biệt, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, 2022 

Sách tham khảo 

1. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quí Thảo, Công tác khoan 

nổ mìn và Kỹ thuật an toàn sử dụng VLNCN trong ngành mỏ - công trình, Nhà xuất bản 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2017 

2. Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quang Hiếu, Phạm Văn Việt, Công nghệ khai thác đá khối 

tiên tiến, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2016 

3. Đàm Trọng Thắng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Nổ mìn trong ngành mỏ và công 

trình, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015 

Sách chuyên khảo 

1. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Dự báo chấn động nổ mìn trong 

khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, 2020 

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 

Tiến sĩ 

1. PHONEPASERTH SOUKHANOUVONG , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên 

đề tài: Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn trong công tác nổ mìn cho các mỏ khai 

thác đá vôi của nước CHDCND Lào 

2. Nguyễn Hoàng , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu một số mô 

hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên 

Thạc sĩ 

1. Nguyễn Đình Chí , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2026, Tên đề tài: Đề xuất giải pháp 

công nghệ nâng cao hiệu quả nổ mìn chọn lọc các vỉa quặng đồng có cấu trúc địa chất 

phức tạp tại mỏ đồng Sin Quyền, tỉnh Lào Cai 

2. Hoàng Mạnh Thắng , Trường ĐH Mỏ-Địa chất, 2024, Tên đề tài: Đánh giá và đề xuất 

một số giải pháp nâng cao hiệu quả nổ mìn tại các khu vực đất đá ngậm nước của mỏ 

than Đèo Nai-TKV 

3. Nguyễn Trung Tỉnh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu 

nâng cao hiệu quả nổ mìn và đảm bảo an toàn cho các công trình hiện hữu trên mặt khi 

thi công tuyến đường hầm dẫn nước thuộc dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng 
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4. Phạm Khánh Thiện , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa 

chọn thuốc nổ công nghiệp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đập vỡ đất đá và giảm 

thiểu tác động xấu tới môi trường cho mỏ đá xây dựng lô 14A Núi Thị Vải, xã Tóc Tiên, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

5. Tạ Quang Khánh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn 

thiện thông số khoan-nổ mìn tại các khu vực đất đá nứt nẻ, phân lớp mạnh tại mỏ Đông 

Đá Mài thuộc Công ty Khai thác khoáng sản - Tổng công ty Đông Bắc 

6. Đỗ Thanh Bình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu áp 

dụng nổ mìn tạo biên khi thi công xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn từ Km32+104,6 

đến Km38+504,6 qua địa phận tỉnh Bình Thuận 

7. Trần Thanh Bình , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn 

thiện công tác khoan phù hợp với điều kiện địa chất phức tạp của mỏ Đồng Tả Phời - 

TKV 

8. Nguyễn Chí Công , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2022, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải 

pháp giảm thiểu đá văng khi thi công nổ mìn mở rộng các tuyến đường giao thông khu 

vực tỉnh Lạng Sơn 

9. Đặng Xuân Đức , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định 

các chỉ tiêu kỹ thuật nổ mìn hợp lý khi áp dụng cơ giới hóa nạp phối hợp nhiều loại 

thuốc nổ khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho mỏ than Cọc Sáu-TKV 

10. Phetdavong VILAYVANH , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2020, Tên đề tài: Nghiên cứu 

xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý cho mỏ đá thạch cao Phon Tat tỉnh Luangphabang 

nước CHDCND Lào 

11. Vũ Thành Trung , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định 

đường kính lượng thuốc nổ hợp lý cho các mỏ đá vôi có sử dụng dịch vụ nổ mìn của 

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO 

12. Nguyễn Duy Hùng , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu các giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan trong điều kiện đất đá ngậm nước nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác nổ mìn phá vỡ đất đá cho mỏ than Cọc Sáu 

13. Nguyến Tiến Đạt , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định 

các thông số nổ mìn hợp lý đảm bảo cỡ hạt đất đá phù hợp với hệ thống vận tải đất đá 

bằng băng tải đá cho mỏ than Cao Sơn-Vinacomin 

14. Bounpanh PHOMMASANH , Trường ĐH Mỏ - Địa chất, 2019, Tên đề tài: Nghiên 

cứu xác định các thông số nổ mìn phù hợp với điều kiện khai thác mỏ quặng Đồng Pha 

Them tỉnh Viêng Chăn, CHDCND Lào 

15. Bùi Ngọc Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn 

thiện các thông số nổ mìn nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và đảm bảo an toàn 

cho các công trình bảo vệ nằm gần phía Bắc khai trường vỉa 15, 16 mỏ than Khánh Hoà 

16. Lê Công Vũ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu xác định 

mức độ đập vỡ đất đá hợp lý bằng nổ mìn phù hợp với đồng bộ thiết bị khai thác tại các 

mỏ đá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

17. Lê Anh Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh 

hưởng của loại chất nổ sử dụng đến sự thay đổi cường độ sóng chấn động và mức độ 

đập vỡ đất đá khi nổ mìn tại khai trường 22 mỏ Apatit Lào Cai 
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Đề tài hợp tác quốc tế 

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an 

toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh, Mã số 

B2018-MDA-03SP (Đề tài song phương với Hàn Quốc), 2018-2019, Thực hiện, Nghiệm 

thu 30/6/2022 

Cấp Nhà nước 

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và thực hiện công tác khoan - nổ mìn cho các 

mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Mã số 011.2023.ĐT.CNKK.QG/HĐKHCN, , Nghiệm 

thu 03/2025 

2. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự 

báo chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam, Mã số 105.99-2019.309, Thành 

viên, Nghiệm thu 4/2023 

3. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng 

cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam, Mã số ĐT.01.11/MĐCNKK, Thực 

hiện chính, Nghiệm thu 2011 

Cấp Bộ 

1. Nghiên cứu tự động hoá xác định chất lượng nổ mìn và hoàn thiện công nghệ khoan 

- nổ mìn trong điều kiện địa chất phức tạp tại các mỏ quặng đồng thuộc TKV, Mã số 

KC.01-26/26-30, Chủ nhiệm Đang thực hiện 

2. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trung hòa quặng bauxit phù hợp với điều kiện phân 

bố khoáng sàng và tổ chức khai thác khu vực Tây Nguyên, Mã số KC.01.Đ05-22/21-

25, , Nghiệm thu 08/2024 

3. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 3354 “Hệ thống và phương pháp giám soát và 

kiểm soát chất lượng không khí” do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 

theo Quyết định số 663/QĐ-SHTT ngày 06/09/2023. Các tác giả: Bùi Xuân Nam, Lee 

Changwoo, Nguyễn Quốc Long, Lê Quí Thảo, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, 

Nguyễn Đình An, Trần Trung Tín, Nguyễn Văn Đức. 

4.Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 3775 “Phương pháp dự báo chấn động nổ mìn 

trên mỏ lộ thiên” do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết 

định số 114179/QĐ-SHTT ngày 27/09/2024. Các tác giả: Bùi Xuân Nam, Nguyễn 

Hoàng, Trần Quang Hiếu. 

5. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nổ mìn tạo biên nhằm nâng cao độ ổn định bờ mỏ cho 

các mỏ khoáng sản thuộc TKV, Mã số KC.04.Đ18-20/16-20, , Nghiệm thu 01/2022 

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các quy định kỹ thuật và yêu cầu 

quản lý an toàn đối với các loại kíp nổ điện, Mã số 20.BS.18/HĐ-KHCN/NSCL, Chủ 

nhiệm, Nghiệm thu 2019 

7. Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu cường độ sóng chấn động đến hầm hiện hữu bên 

cạnh khi thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn, Mã số DT174047, Thực hiện 

chính, Nghiệm thu 2017 

8. Nghiên cứu áp dụng công nghệ nạp mìn sử dụng ống nilon trên các mỏ lộ thiên Việt 

Nam, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2015 
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9. Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình môn học an toàn - vệ sinh lao động cho các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ 

- địa chất, Mã số B2010-02-02ATLĐ, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2011 

10. Nghiên cứu lựa chọn giải pháp tạo bãi thải trong mỏ Na Dương và quy hoạch cho 

các mỏ lộ thiên TVN, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2005 

11. Nghiên cứu lựa chọn loại MXTL hợp lý để xúc đất đá tầng cho các mỏ than lộ thiên 

của TVN, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2005 

Cấp Tỉnh 

1. Tư vấn xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

trên địa bản tỉnh Hà Nam, Mã số HN.01/2022/HĐ-TV, Thành viên, Nghiệm thu 09/2022 

2. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai 

thác xuống sâu đến cote -150m khu vực mỏ đá Tân Mỹ - Thường Tân, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương", Mã số 305/QĐ-UBND, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2020 

3. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai 

thác xuống sâu đến cote -100m khu vực mỏ đá Phú Giáo, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương", Mã số 309/QĐ-UBND, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2020 

4. Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2019 

5. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -130m mỏ đá Núi Nhỏ, Mã số 

Mã số 831 QĐ/UBND tỉnh Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 24/5/2019 

6. Đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -100m mỏ đá Thường Tân III 

và Thường Tân IV, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Mã số 

3209/QĐ-UBND Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 24/01/2019 

7. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng trong và sau khai thác xuống cote -150m cụm mỏ đá 

Tân Đông Hiệp, Mã số 2385/QĐ-UBND Bình Dương, Thực hiện chính, Nghiệm thu 

3/8/2018 

Cấp cơ sở 

1. Nghiên cứu sử dụng hợp lý năng lượng nổ của thuốc nổ trong công tác nổ mìn trên 

mỏ lộ thiên, Mã số QĐ 2939/QĐ-MICCO, Đang thực hiện 

2. Nghiên cứu lựa chọn cấu trúc cột bua hợp lý để nâng cao hiệu quả đập vỡ đất đá và 

giảm thiểu cường độ sóng đập không khí khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên lớn vùng 

Quảng Ninh, Mã số T17-16, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2017 

3. Lập dự án đầu tư nâng công suất mỏ sắt Nà Lũng đạt 350.000 tấn/năm – Công ty CP 

khoáng sản và luyện kim Cao Bằng, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2017 

4. Nghiên cứu áp dụng phương pháp nổ mìn tầng cao trong môi trường nén nhằm nâng 

cao hiệu quả phá vỡ đất đá và bảo vệ môi trường cho mỏ quặng sắt Nà Lũng - Cao 

Bằng, Mã số T21/10-2010, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2010 

5. Nghiên cứu phương pháp khai thác phối hợp Lộ thiên và Hầm lò nhằm đạt sản lượng 

tối đa và đem lại hiệu quả kinh tế cho khu vực Hạ Vinh, mỏ sắt Tùng Bá - Hà 

Giang, Thực hiện chính, Nghiệm thu 2009 

6. Nghiên cứu xác định các thông số nổ mìn hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

khi sử dụng lỗ khoan đường kính 200 – 230 mm ở Công ty TNHH MTV Khe Sim, Thực 

hiện chính, Nghiệm thu 2006 
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thiên, Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 20. Hội Khoa học và 

công nghệ mỏ Việt Nam. Nha Trang - Việt Nam. Tr. 119-124., , 2011 

24. Trần Quang Hiếu, Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn tầng cao trong môi 

trường nén cho mỏ quặng sắt Nà Lũng - Cao Bằng, Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ lần 

thứ 19, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tr. 37-43., , 2010 

25. Nguyễn Đình An, Nhữ Văn Bách, Trần Quang Hiếu, Nhữ Văn Phúc, Nghiên cứu các 

giải pháp nâng cao hiệu quả và giảm những tác động có hại đến môi trường khi nổ mìn 

ở mỏ đá vôi Văn Xá thuộc Công ty HH xi măng LUKS - VN, Báo Hội nghị Khoa học kỹ 

thuật mỏ lần thứ 19, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tr. 3-9., , 2010 

26. Đỗ Ngọc Hoàn, Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Đình An, Trần Quang Hiếu, Xây dựng quy 

trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn lao động trong hoạt động khai thác 

đá vật liệu xây dựng, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển 

bền vững (ERSD 2022), 2022, 0 

Khen thưởng 

2025 : Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang 

2025 : Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo 

2022 : Giấy khen của BCH Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 

2022 : Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

2021 : Giấy khen của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 

2020 : Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo 

2018 : Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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